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- Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hà 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Thùy và ông Nguyễn Đắc Nhơn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Hoà, là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đắk 

R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp tham gia phiên tòa: 
Ông Phạm Huy Tiền - Kiểm Sát viên. 

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh 

Đắk Nông xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 17/2021/TLST-HS ngày 

16 tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21/2021/QĐXXST-HS 

ngày 12 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo: 

Trần Văn T, sinh năm 1995 tại tỉnh Đắk Nông; nơi cư tr : Thôn A, xã Q, huyện 

T, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Văn M (   ch t) và bà 

Trần Thị N; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư tr  – C  m t   

Bị hại: Chị Cao Thị N, sinh năm 1996 – Vắng mặt. 

Địa chỉ: Tổ dân phố A, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. 

Người c  quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Hồ Ngọc H, sinh năm 1990 – Vắng 

mặt. 

Địa chỉ: Tổ dân phố B, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. 

Người làm chứng: Anh Vương Công Đ, sinh năm 1991 – Vắng mặt. 

Địa chỉ: Thôn C, xã Q, huyện T, tỉnh Đắk Nông.  
 

 



2 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Sáng ngày 04-11-2020 Trần Văn T đến quán cà phê Washing and Coffee do chị 

N làm chủ, khoảng 14 giờ T mượn xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario 125, màu 

sơn xanh đen, BKS 48K1-120.XX của chị N để đi lấy tiền từ một người bạn tên Tùng 

(do trước    Tùng mượn của T 500.000  ồng), hẹn trả xe trước 16 giờ cùng ngày. Sau 

khi điều khiển xe đến cây xăng Ngọc My đổ xăng, T thấy trong cốp có giấy đăng ký 

xe, giấy phép lái xe và CMND của chị N nên nảy sinh ý định cầm cố xe lấy tiền chơi 

game. Để thực hiện ý định, T đến quán Internet “Nhất game” gặp Trường, nhờ 

Trường đi cùng đến tiệm cầm đồ N tại Tổ dân phố B, thị trấn K, huyện Đ. Đến nơi, T 

một mình đi vào tiệm cầm đồ, nói với anh H xe do T mua lại của người khác nhưng 

chưa làm thủ tục sang tên. Anh H đồng ý nhận cầm cố xe với giá 15.000.000 đồng, T 

giao xe và giấy chứng nhận đăng ký xe của chị N, giấy CMND của T cho anh H. Sau 

đó, T nhờ Trường chở đến cửa hàng Viettel, nạp toàn bộ số tiền vừa cầm cố được vào 

tài khoản game để mua tiền ảo, rồi quay lại quán Internet chơi game. Khoảng một 

tiếng sau, T chơi thua hết tiền ảo trong tài khoản game của mình nên tiếp tục đến tiệm 

cầm đồ N, đưa giấy CMND của chị N cho anh H, lấy thêm 7.000.000 đồng. Sau đó, T 

đến cửa hàng Viettel tiếp tục nạp tiền vào tài khoản game, rồi quay lại quán Internet 

chơi game tiếp. Khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Đ (bạn của chị N và T) gọi điện nói T 

đưa xe về trả. T quay lại quán cà phê nói với anh Đ, chị N là đã mang xe của chị N đi 

cầm cố. Anh Đ, chị N yêu cầu T phải chuộc xe trả lại cho chị N trước 18 giờ cùng 

ngày. Tuy nhiên, sau đó T không chuộc lại xe cho chị N như đã cam kết nên ngày 05-

11-2020 chị N trình báo sự việc đến cơ quan Công an.  

Quá trình điều tra Trần Văn T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

như đã nêu ở trên. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 34/KLHDĐG ngày 23-11-2020 của Hội 

đồng định giá tài sản kết luận: 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario 125, màu sơn 

xanh đen, BKS 48K1-120.XX, số máy: JM51E1451225, số khung: 5118KK451689, 

tại thời điểm chiếm đoạt có giá trị 41.610.000 đồng (bốn mươi mốt triệu sáu trăm 

mười nghìn  ồng)  

Cáo trạng số 19/Ctr-VKS ngày 15-03-2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Đắk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông truy tố Trần Văn T về tội:“Lạm dụng tín nhiệm chi m 

 oạt tài sản” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 175 của Bộ luật Hình sự.  
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Tại phiên tòa: Bị cáo Trần Văn T khai nhận như khai tại cơ quan điều tra, thừa 

nhận cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là hoàn toàn đ ng với hành vi bị cáo thực 

hiện và không bào chữa, tranh luận gì. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích vai trò, 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo kết luận giữ nguyên quan 

điểm truy tố như nội dung cáo trạng truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm 

b khoản 1 Điều 175; điểm b, i, s khoản  1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử 

phạt bị cáo Trần Văn T từ 09 tháng đến 12 tháng tù.  

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận Quyết định xử lý vật chứng số 04 ngày 18-

12-2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’Lấp, trả lại xe mô tô 

nhãn hiệu Honda, loại Vario 125, màu sơn xanh đen, BKS 48K1-120.XX; giấy chứng 

nhận đăng ký mô tô, xe máy số 010748; giấy CMND số 245294292 cho bị hại, chị 

Cao Thị N. 

Chấp nhận ngày 08-02-2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk 

R’lấp trả 01 giấy chứng minh nhân dân số 245240934 cho Trần Văn T. 

Hợp đồng cầm cố ngày 04-11-2020 (bản gốc); 02 phiếu yêu cầu dịch vụ nạp tiền 

vào tài khoản tại cửa hàng Viettel là tài liệu kèm theo hồ sơ vụ án nên cần tiếp tục lưu 

giữ trong hồ sơ. 

Về việc bồi thường thiệt hại: Chị Cao Thị N đã nhận lại tài sản, ngày 08-01-2021 bị 

cáo T đã tự nguyện bồi thường cho chị N số tiền 3.000.000 đồng tổn thất trong thời gian 

chị N không có phương tiện đi lại; Ngày 25-12-2020 bị cáo T bồi thường cho anh Hồ 

Ngọc H (chủ tiệm cầm đồ N) số tiền 22.000.000 đồng (hai mươi hai triệu  ồng). Chị N, 

anh H không yêu cầu gì thêm nên không đề cập xử lý. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi 

phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm 

được trở về với gia đình.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đăk 

R’Lấp, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk R’Lấp, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đ ng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra 
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công khai. Hội đồng xét xử đủ căn cứ xác định: Trần Văn T là người có đủ năng lực 

trách nhiệm hình sự; ngày 04-11-2020 T mượn xe mô tô hiệu nhãn hiệu Honda, loại 

Vario 125, màu sơn xanh đen, BKS 48K1-120.XX trị giá 41.610.000 đồng do chị Cao 

Thị N là chủ sở hữu với mục đích đi gặp bạn, hẹn trả l c 16 giờ cùng ngày. Sau khi 

nhận xe, phát hiện trong cốp có giấy chứng nhận đăng ký xe và vì muốn nhanh chóng 

có tiền chơi game nên T đem xe mượn đi cầm cố lấy số tiền 22.000.000 đồng dẫn đến 

không có khả năng trả lại xe cho chị N. Bị cáo nhận thức được hành vi cầm cố xe 

mượn, không thuộc quyền sở hữu của mình là xâm phạm quyền sở hữu tài sản của 

công dân được pháp luật bảo vệ nhưng vẫn cố ý thực hiện bằng cách nói dối với chủ 

tiệm cầm đồ là xe bị cáo mua nhưng chưa sang tên. Vì vậy, hành vi của bị cáo T đã đủ 

yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chi m  oạt tài sản”, tội phạm và hình phạt 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 175 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đắk R’Lấp truy tố bị cáo là đ ng người, đ ng tội, đ ng pháp luật, cần 

chấp nhận.  

[3]. Về các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo T phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo về hành vi 

của mình, chủ động bồi thường cho bị hại; người có quyền lợi, ngh a vụ liên quan. Do 

vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 

b, i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

[4]. Về quy t  ịnh hình phạt: Bị cáo T có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo hoàn toàn có đủ khả năng lao 

động, có thể bằng sức lao động của mình để tạo thu nhập, nuôi sống bản thân và gia 

đình nhưng lại vì muốn nhanh chóng có tiền chơi game mà đem xe mình mượn được 

đi cầm cố là thể hiện ý thức coi thường pháp luật, coi thường quyền sở hữu tài sản của 

công dân, làm ảnh hưởng lòng tin trong nhân dân c ng như tình hình an ninh trật tự 

tại địa phương nên Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt tù có thời hạn để 

răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Bên cạnh đó, Hội 

đồng xét xử c ng xem xét các tình tiết giảm nhẹ để quyết định hình phạt, để bị cáo 

nhận thấy sự khoan hồng của pháp luật, sớm cải tạo trở thành người công dân có ích 

cho gia đình và xã hội. 

Hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có tài sản riêng, không có nghề nghiệp 

nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền. 

[5]. Về việc bồi thường thiệt hại: Bị hại chị Cao Thị N đã nhận lại tài sản; người 

có quyền lợi ngh a vụ liên quan anh Hồ Ngọc H đã nhận tiền bồi thường, không yêu 

cầu gì thêm. Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết.  

[6]. Về việc xử lý vật chứng:  

Hợp đồng cầm cố ngày 04-11-2020 (bản gốc); 02 phiếu yêu cầu dịch vụ chuyển 

tiền vào tài khoản tại cửa hàng Viettel là tài liệu kèm theo hồ sơ vụ án nên cần tiếp tục 

lưu giữ trong hồ sơ. 
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Ngày 18-12-2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’Lấp ra 

Quyết định xử lý vật chứng số 04, trả lại xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario 125, 

màu sơn xanh đen, BKS 48K1-120.XX; giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 

010748; giấy CMND số 245294292 cho chị Cao Thị N; ngày 08-02-2021 Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’lấp trả 01 giấy chứng minh nhân dân số 

245240934 cho Trần Văn T, các chủ sở hữu hợp pháp là đ ng quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, cần chấp nhận. 

[7]. Về án phí: Bị cáo Trần Văn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật.  

[8]. Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk R’Lấp, tỉnh 

Đăk Nông về tội danh, tình tiết giảm nhẹ, hình phạt, về việc bồi thường thiệt hại, xử 

lý vật chứng là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 175; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự, 

Tuyên bố bị cáo Trần Văn T phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chi m  oạt tài 

sản”  Xử phạt bị cáo Trần Văn T 01 (một) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt thi hành án.  

2. Về việc xử lý vật chứng:  

Tiếp tục lưu hồ sơ vụ án Hợp đồng cầm cố với nội dung: Trần Văn T cầm cố xe 

mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario 125, màu sơn xanh đen, BKS 48K1-120.XX; 

CMND, thời hạn cầm cố từ ngày 04-11-2020 đến ngày 20-11-2020. 

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, chấp nhận 

Quyết định xử lý vật chứng số 04 ngày 18-12-2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Đắk R’Lấp. Chấp nhận ngày 08-02-2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Đắk R’lấp trả 01 giấy chứng minh nhân dân số 245240934 cho bị cáo 

Trần Văn T.  

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Trần Văn T phải nộp 200.000đ (Hai trăm 

nghìn  ồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. Người có 

quyền lợi, ngh a vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền 
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lợi, ngh a vụ của mình trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc bản án được niêm yết. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đắk Nông; 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- VKSND huyện Đắk R’lấp; 

- CA huyện Đắk R’lấp; 

- THADS huyện Đắk R’lấp; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- NCQLNVLQ;  

- Lưu: HS,VP.  

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 
Đ  ký và   ng dấu  

 

 

Lê Thị Thu Hà 

 

 

 

 


